
 

 

 TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN 

A. Kiến thức cần nhớ 

1. Khái niệm tỉ số lượng giác của góc nhọn 

Cho góc nhọn  . Xét ABC  vuông tại A  có góc nhọn B  bằng  . Ta có: 

+ Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh huyền gọi là sin  của  , kiế hiệu sin  

+ Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh huyền gọi là côsin của  , kí hiệu là cos  

+ Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề của góc   gọi là tang của  , kiế hiệu tan  

+ Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh đối của góc   gọi là côtang  , kí hiệu cot . 

* Ta có: 

+ sin = ; cos = ; αtan = ; αcot =  

+ 
1

cot
tan




=  

+ sin , cos , tan ,cot     gọi là các tỉ số lượng giác của góc nhọn   

* sin, côsin của góc nhọn luôn dương và bé hơn 1 vì trong tam giác vuông, cạnh huyền dài nhất 

Ta có bảng các giá trị lượng giác đặc biệt: 

 
*) Chú ý: Cách tính chính xác cạnh đối và cạnh kề của góc cần viết tỉ số lượng giác 

Chẳng hạn: 

Viết tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam 

giác ABC  vuông tại A . 

Xét ABC  vuông tại A , có: 
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2. Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau 

* Nếu hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng côsin góc kia, tang góc này bằng côtang góc kia. 

* Cho   và   là hai góc phụ nhau, khi đó: 

sin cos = , sin cos = , tan cot = , cot tan =  
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3. Sử dụng máy tính cầm tay tính tỉ số lượng giác của góc nhọn. 

* Để tìm góc   khi biết cot , ta có thể tìm góc ( )90 −  vì ( )tan 90 cot − =  rồi suy ra  . 

B. Các dạng toán 

Dạng 1: Sử dụng MTCT tính tỉ số lượng giác, tính góc 

Bài 1: Sử dụng MTCT tính các tỉ số lượng giác và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba. 

a) sin 27 , cos32 15' , tan 52 12 '  và cot 35 23'  

b) sin 40 54 ' , cos52 15' , tan 69 36 '  và cot 25 18'  

Lời giải 

a)  

 
Làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba ta được: 

sin 27 0, 454  ; cos32 15' 0,846  ; tan 52 12 ' 1,289   

cot 35 23' 1,408   

Lưu ý: 
1

cot 35 23
tan 35 23

 =

 

b) 

 
Làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba ta được sin 40 54 ' 0,655  ; cos52 15' 0,612  ; 

tan 69 36 ' 2,689  ; cot 25 18' 2,116   

Bài 2: Sử dụng MTCT, tìm các góc (làm tròn đến phút) biết: 

a) 1sin 0,3214 = , 2cos 0,4321 = , 3tan 1, 2742 =  và 4cot 1,5384 =  

b) 1sin 0,3782 = , 1cos 0,6251 = , 1tan 2,154 =  và 1cot 3, 253 =  

Lời giải 

a)  

βα

BA

C



 

 

 

Làm tròn đến phút ta được: 1 18 45   ; 2 64 24   ; 3 51 52   ; 4 31 1    

b)  

 

Làm tròn đến phút ta được: 1 23 13   ; 2 51 19   ; 2 65 6   ; 4 17 5   . 

Bài 3: Sử dụng máy tính cầm tay, tính tỉ số lượng giác của các góc sau: 

a) 26       b) 72  

c) 81 27  

Lời giải 

a) sin 26 0, 44  , cos 26 0,9  , tan 26 0, 49   và cot 26 2,05  . 

b) sin 72 0,95  , cos 72 0,31  , tan 72 3,08   và cot 72 0,32  . 

c) sin81 27 0,99  , cos81 27 0,15  , tan81 27 6,65   và cot 81 27 0,15  . 

Bài 4: Sử dụng máy tính cầm tay, tìm góc nhọn   trong mỗi trường hợp sau đây 

a) cos =0,6       b) 
3

tan
4

 =  

Lời giải 

a) Ta có: cos =0,6 . Từ đo tìm được 53 8    

b) Ta có: 
3

tan
4

 = . Từ đó tìm được 36 52   . 

 

Bài 5: Dùng MTCT, tính (làm tròn đến chữu số thập phân thứ ba) 

a) sin 40 12       b) cos52 54  

c) tan 63 36       d) cot 25 18  

Lời giải 

 
Làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba ta được: 

a) sin 40 12 0,645        b) cos52 54 0,603   

c) tan 63 36 2,014        d) cot 25 18 2,116   

Bài 6: Dùng MTCT. Tìm số đo của góc nhọn x  (làm tròn đến phút), biết rằng: 

a) sin 0, 2368=x       b) cos 0,6224=x  



 

 

c) tan 1, 236=x       d) cot 2,154=x  

Lời giải 

 
Làm tròn đến phút ta được: 

a) 13 42 x       b) 51 31 x  

c) 51 2 x       d) 24 54 x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dạng 2: Tính tỉ số lượng giác của góc nhọn trong một tam giác vuông 

I. Cách giải:  

- Xác định cạnh đối, cạnh kề, cạnh huyền 

- Tính đoạn thẳng chưa biết (nhờ định lí Pitago hoặc hệ thức về cạnh, đường cao trong tam giác 

vuông) 

Xác định cạnh đối, kề, huyền               Viết tỉ số lượng giác               Tính đoạn thẳng chưa biết. 

*) Lưu ý: Nếu đề bài yêu cầu tính tỉ số lượng giác của hai góc nhọn trong cùng một tam giác vuông 

thi sử dụng tính chất tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau. 

II. Bài toán 

Bài 1: Cho hình thoi ABCD  có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm O . 

a) Tỉ số 
OB

AB
 là sin của góc nhọn nào? Tỉ số 

OB

BC
 là côsin của góc nhọn nào? 

b) Viết tỉ số lượng giác của mỗi góc nhọn sau: tan OCD , cot OAD  

 

 

 

 

Lời giải 

Hình thoi ABCD  có hai đường chéo cắt nhau tại O  nên ⊥AC BD  tại O  

a) Tam giác OAB  vuông tại O  nên sin=
OA

OAB
AB

 

Tam giác OBC  vuông tại O  nên =
OB

cosOAB
BC

 

O

D

C

B

A



 

 

b) Tam giác OCD  vuông tại O  nên tan =
OD

OCD
OC

 

Tam giác OAD  vuông tại O  nên cot =
OA

OAD
OD

 

Bài 2: Tính các tỉ số lượng giác của góc  , trong tam giác ABC  ở hình vẽ bên. 

 
 

Lời giải 

Xét ABC  vuông tại A , =B , ta có:  

9
sin 0,16

15
 = = =

AC

BC
; 

12
cos = 0,8

15
 = =

AB

BC
 

9
tan = 0,75

12
 = =
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; 

12 4
cot =

9 3
 = =

AB
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Bài 3: Tính các tỉ số lượng giác của góc nhọn A  trong mỗi tam giác vuông ABC  có 90= B  ở hình 

sau. 

 
Lời giải 

+ Xét ABC  vuông tại B  (hình a), ta có: 

4
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3
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+ Xét ABC  vuông tại B  (hình b), ta có: 

1
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+ Xét ABC  vuông tại B  (hình c), ta có: 

5
sin

3
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A
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2
cosA=
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AB
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5
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2
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2
cotA=

5
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+ Xét ABC  vuông tại B  (hình d), ta có: 

B

A

C

α

15
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